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TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THEO KỲ

Từ ngày 16/03/2018 đến hết ngày 31/03/2018
Kỳ 2 tháng 3 năm 2018

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 1X/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

55.562.513.20911.191.168.103USDTỔNG TRỊ GIÁ
39.763.811.7107.914.379.490USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài
1.767.850.247403.702.560USD1 Hàng thủy sản

970.087.761179.801.524USD2 Hàng rau quả
756.291.30374.370153.596.086Tấn3 Hạt điều 15.338

1.028.232.389529.244203.103.025Tấn4 Cà phê 104.960
39.394.16225.4757.263.948Tấn5 Chè 4.715

221.656.75260.03362.605.631Tấn6 Hạt tiêu 18.245
744.955.1301.486.861209.686.474Tấn7 Gạo 401.222
294.647.441917.15166.390.020Tấn8 Sắn và các sản phẩm từ sắn 188.339

89.710.367434.52422.610.861Tấn 92.243- Sắn
148.603.73933.208.708USD9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
152.415.70740.815.446USD10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu

41.141.1001.056.0718.029.232Tấn11 Quặng và khoáng sản khác 297.464
296.876.8518.503.45760.072.216Tấn12 Clanhke và xi măng 1.749.146

75.456.624579.23120.257.118Tấn13 Than các loại 143.434
520.716.944991.427117.975.867Tấn14 Dầu thô 225.273
303.555.621507.88343.902.745Tấn15 Xăng dầu các loại 74.732
346.448.54557.643.274USD16 Hóa chất
245.153.28050.787.368USD17 Sản phẩm hóa chất

72.305.065227.59618.100.979Tấn18 Phân bón các loại 56.681
193.725.509206.46343.069.772Tấn19 Chất dẻo nguyên liệu 46.760
675.153.903140.880.881USD20 Sản phẩm từ chất dẻo
385.731.744260.91049.178.774Tấn21 Cao su 33.144
153.112.31432.539.427USD22 Sản phẩm từ cao su
762.258.670149.229.152USD23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

77.406.21314.163.284USD24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm
1.937.268.242406.839.900USD25 Gỗ và sản phẩm gỗ
1.354.474.554280.142.269USD- Sản phẩm gỗ

208.506.83150.706.422USD26 Giấy và các sản phẩm từ giấy
914.257.248337.009194.176.253Tấn27 Xơ, sợi dệt các loại 70.963

6.425.318.3081.241.682.992USD28 Hàng dệt, may
337.389.26376.459.484USD- Vải các loại
131.988.40725.927.936USD29 Vải mành, vải kỹ thuật khác

3.444.378.740645.321.727USD30 Giày dép các loại
446.093.76897.830.951USD31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
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124.269.31923.628.631USD32 Sản phẩm gốm, sứ
251.375.08147.334.386USD33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh
127.856.84427.122.405USD34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

1.042.015.3021.433.709253.669.284Tấn35 Sắt thép các loại 333.952
703.033.342137.744.673USD36 Sản phẩm từ sắt thép
529.952.897103.633.268USD37 Kim loại thường khác và sản phẩm

6.334.404.8081.188.241.734USD38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
12.597.417.3502.553.185.613USD39 Điện thoại các loại và linh kiện
1.047.304.419147.403.734USD40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện
3.686.592.690834.789.161USD41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

388.064.68173.360.647USD42 Dây điện và dây cáp điện
2.027.070.015361.918.765USD43 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

413.052.02945.792.190USD- Tàu thuyền các loại
1.123.628.766211.997.925USD- Phụ tùng ô tô

302.041.18155.954.858USD44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ
305.422.07563.428.028USD45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận

2.314.704.647491.263.224USD46 Hàng hóa khác
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